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CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚ AN NAM 

PHU AN NAM CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED  

 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC 

COMPANY PROFILE 

 

Sản phẩm chính: 

- Vải địa kỹ thuật không dệt 

- Vải địa kỹ thuật dệt 

- Bấc thấm đứng  

- Bấc thấm ngang 

- Màng chống thấm HDPE 

- Ống địa kỹ thuật 

- Rọ đá 

- Khớp nối, Băng Cản nước và Giấy Dầu 
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GIỚI THIỆU 

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Phú An Nam chuyên cung cấp các sản phẩm 

vải địa kỹ thuật, bấc thấm đứng, bấc thấm ngang, màng chống thấm HDPE và rọ đá 

hàng đầu tại miền Nam Việt Nam. Những sản phẩm trên được sử dụng chủ yếu cho các 

công trình giao thông, thủy lợi, môi trường và thủy sản. 

Các sản phẩm chúng tôi cung cấp là những sản phẩm được cấp giấy chứng nhận ISO 

9001, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm tra đánh giá chất lượng bằng phương pháp 

thí nghiệm chuyên ngành ASTMD tại các phòng thí nghiệm hàng đầu Việt Nam. 

Ngoài cung cấp vật tư, Phú An Nam còn thi công hàn và lắp đặt màng chống thấm 

HDPE cho các công trình hồ nuôi trồng thủy sản, hồ chứa nước, hầm biogas, bãi rác. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty chúng tôi đã tạo được sự tin tưởng tuyệt 

đối về chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ khách hàng, được các đơn vị thiết 

kế, chủ đầu tư, nhà thầu tin tưởng hợp tác và đưa vào sử dụng các sản phẩm của Công 

ty chúng tôi. 

Phú An Nam luôn cố gắng phấn đấu, đồng hành cùng Quý công ty đi đến thành công, 

cùng nhau xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. 
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THÔNG TIN PHÚ AN NAM  

- Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phú 

An Nam. 

- Tên giao dịch tiếng Anh:  Phu An Nam Construction And Trading 

Company Limited.  

- Tên viết Tắt: Puana Co., Ltd 

- Trụ Sở chính:  83 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: (028).3974.2858 

- Fax:     (028).3974.2856 

- Website:  http://vattucongtrinhpan.com/ 

- Email:  salesp.phuannam@gmail.com 

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Mã số thuế: số 0313494170 

do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

16/10/2015. 

- Tài khoản ngân hàng:  0441.0006.98.111 Ngân hàng Vietcombank , 

PGD Etown, Chi nhánh Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng ). 

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663). 

+ Xây dựng nhà các loại (41000). 

+ Xây dựng công trình công ích (42200). 

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (42900). 
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+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 

(4322). 

+ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 
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GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÚ AN NAM 1/2 
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GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÚ AN NAM 2/2 
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1/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÚ AN NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KINH 

DOANH 

PHÒNG TÀI CHÍNH  

KẾ TOÁN 

PHÒNG IT 

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 

KINH DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU 

KINH DOANH HÀNG 

TRONG NƯỚC 
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2/ NHỮNG SẢN PHẨM CHÍNH. 

Phú An Nam là nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín các loại vật tư vải địa 

kỹ thuật, rọ đá, bấc thấm, màng chống thấm HDPE, lưới địa kỹ thuật,…cho 

các công trình dân dụng, cầu đường, đê kè ở Việt Nam, là đại lý chính 

thức phân phối các dòng sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vải Địa Kỹ Thuật 

Việt Nam – ARITEX. 

2.1 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT: 

2.1.1 Nguyên liệu: 

Được làm từ xơ Polypropylene hoặc Polyester được sản xuất và nhập khẩu 

theo tiêu chuẩn Quốc Tế.  

2.1.2 Các chức năng: 

 ۞ Chức năng phân cách:  dùng để ngăn giữa hai lớp vật liệu có kích thước hạt 

khác nhau, như đá hay đá răm, hay cát với nền đất yếu. Dưới tác động của hiệu ứng 

nhất là những hiệu ứng tác động bới các phương tiên vận chuyên như xe tải, xe 

container, xe thồ hay xe khách tác động lên làm cho vật liệu hạt giữ nguyên vẹn các đặc 

tính cơ học của nó (H.1). 

 

 

  

 

 

 

 ۞ Chức năng gia cường:  Vải địa kỹ thuật có tính chịu kéo cao. Người ta 

lợi dụng đặc tính này để truyền cho đất một cường độ chịu kéo nào đó theo 

kiểu gia cố cốt đất hoặc chứa đất vào các túi vải địa kỹ thuật (H.2) 
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 ۞Chức năng bảo vệ: Ngoài độ bền cơ học như bền kéo, chống đâm thủng 

cao…Vải địa kỹ thuật còn có tính bền với môi trường (chịu nước mặn) và 

khả năng tiêu thoát nước nhanh. Nên vải địa kỹ thuật được kết hợp với các 

loại vật liệu khác như thảm đá, rọ đá, đá hộc, bê tông,… để tạo lớp đệm 

chống xói cho đê, đập, bờ biển, trụ cầu (H.3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ۞ Chức năng lọc: Lớp vải địa kỹ thuật đóng vai trò là lớp lọc được đặt 

giữa hai lớp vật liệu có độ thấm nước và cỡ hạt khác nhau, chức năng của 

lớp lọc là tránh sự xói mòn từ phía vật liệu có cỡ hạt mịn hơn vào lớp vật 

liệu thô (H.4). 
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 ۞ Chức năng tiêu thoát nước: Khả năng thấm theo phương vuông góc 

với mặt phẳng, vải địa kỹ thuật không dệt để chế tạo mương tiêu thoát 

nước ngầm. Dòng thấm trong đất sẽ tập trung đến rãnh tiêu có bố trí lớp 

vải lọc và dẫn đến khu tập trung nước bằng đường ống tiêu (H.5). 
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2.1.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART 
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2.1.4 THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT TS 
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2.2 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT CƯỜNG LỰC CAO: 

Vải địa kỹ thuật dệt được sản xuất từ sợi polypropylene (PP) hoặc polyester (PET) có 

tính trơ bền được thiết kế rộng rãi cho các ứng dụng giao thông, thủy lợi, môi trường 

góp phần làm giảm giá thành dự án. Đặc biệt, trong thành phần vải PP/ PET có chất ổn 

định nhiệt, chất ổn định chống tác nhân ánh sáng, do vậy sản phẩm không bị giòn, dễ 

bị nứt hay biến màu theo thời gian. 

Do vải địa kỹ thuật dệt kết hợp các đặc tính cường lực chịu kéo và suất đàn hồi cao, khả 

năng lọc và thoát nước tốt, vậy nên được lựa chọn cho các ứng dụng ổn định và gia 

cường nền đất yếu, làm lớp phân cách, lớp lọc trong xây dựng công trình nhất là các 

công trình giao thông, xây dựng bến bãi, kho … 

2.2.1 ỨNG DỤNG: 

 ۞ Chức năng ổn định và gia cường nền đất yếu:  Vải địa kỹ  thuật dệt được sử  dụng 

như một biện pháp tiết kiệm và hiệu quả để phục hồi các khu vực đất rất yếu như đầm 

phá, ao bùn, với tính năng gia cường. Nếu không sử dụng vải địa kỹ thuật gia cường, 

lớp cát thô sẽ  tác động trực tiếp lên nền đất làm cho  nền đất mềm bị  biến dạng. Do 

vậy cần trải một lớp vải địa dệt trước khi rải sỏi, đá trên nền đất yếu. Vải dệt trải lên bề 

mặt nền đất mềm sẽ  làm nền đất  ổn định và kiểm soát sự  biến dạng của đất theo hai 

cách: Sức căng của vải dệt sẽ chia nhỏ sức ép của lớp đất thô để ngăn không cho đất bị 

đào thải thành những hốc nhỏ và sự tác động qua lại giữa vải dệt và đất xung quanh tạo 

ra lực ma sát để hạn chế sự di chuyển của đất và gia cường cho đất. 

 ۞ Chức năng lọc và thoát nước:  Vải dệt đóng vai trò như một hệ lọc với các chỉ tiêu 

lý học và thủy lực học như hệ số thấm, tốc độ dòng chảy cao. Kích thước lỗ của vải cho 

phép nước đi qua mà vẫn giữ lại các hạt đất và không sợ bị lấp tắc. 
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2.2.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
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2.3 ỐNG ĐỊA KỸ THUẬT – TÚI ĐỊA KỸ THUẬT. 

2.3.1 Đặc điểm: 

 Ống địa kỹ thuật – túi địa kỹ thuật được làm từ vải địa kỹ thuật dệt 

cường lực cao Polyester hoặc Polypropylen khả năng kháng chịu được môi 

trường nước biển, kháng tia cực tím (UV), chịu độ PH. 

 Với thiết kế riêng biệt vải địa kỹ thuật dệt có cấu trúc đặc biệt tạo cho 

ống địa kỹ thuật có khả năng thoát nước tốt tăng thời gian cố kết và tuổi 

thọ lâu dài.  

2.3.1 Ứng Dụng: 

Ống địa kỹ thuật được sử dụng trong các công trình làm đê phá sóng ngoài 

khơi, làm kè, làm bờ bao, lõi đê, tường chắn, các công trình sông ngòi, 

xây dựng các công trình hạ tầng, hàng hải, ứng phó sự cố lũ lụt. 

 ۞ Đê bảo vệ bờ  

 ۞ Đê phá sóng ngoài khơi:   

 ۞ Mỏ hàn và cầu tàu: 

   ۞ Hình thành đảo nhân tạo:  
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2.4 BẤC THẤM ĐỨNG 

2.4.1 Đặc điểm: 

 Bấc thấm là vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước nhằm gia tăng quá trình cố kết 

của nền móng.  

 Bấc thấm được cấu tạo từ hai lớp: lớp vỏ bằng vải địa kỹ thuật không dệt polyester; 

lớp lõi thoát nước được sản xuất từ nhựa polypropylene.  

2.4.2 Ứng dụng: 

 ۞ Gia cố nền đất yếu: Bấc thấm được sử dụng để xử lý gia cố nền đất 

yếu, trong thời gian ngắn đạt tới 95% độ ổn định dài hạn, tạo khởi động 

cho quá trình ổn định tự nhiên giai đoạn sau. Quá trình cố kết có thể được 

tăng tốc bằng cách gia tải. 

 ۞ Ổn định nền:  Các công trình có thể ứng dụng bấc thấm để xử lý nền 

đất yếu rất đa dạng, bao gồm đường cao tốc, đường dẫn đầu cầu, đường 

băng sân bay, đường sắt,  bến cảng, kho xăng dầu…xây dựng trên nền đất 

yếu và có tải trọng động. 

 ۞ Xử lý môi trường:  Bấc thấm được sử dụng để xử lý nền đất yếu, đất 

nhão thường thấy ở các khu vực chôn lấp rác. Bấc thấm cũng được sử dụng 

để tẩy rửa các khu vực đất bị ô nhiễm, bằng công nghệ hút chân không, 

hút nước ngầm thấm qua các lớp đất bị ô nhiễm, mang theo các chất ô 

nhiễm hòa tan trong nước lên bề mặt xử lý. 
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2.5 BẤC THẤM NGANG 

 

2.5.1 Đặc điểm: 

 Bấc thấm ngang được sử dụng để thoát nước theo chiều ngang. Kết cấu gồm hai 

phần: phần lõi nhựa được làm từ polyvinyl Chloride và được bao bọc bên ngoài bằng 

lớp vải địa kỹ thuật không dệt Polyester, được kết cấu mềm dẻo và tách biệt nhau. Phần 

lõi nhựa chịu được áp lực cao và khả năng kháng nén đủ để chịu được tải trọng vật liệu 

đắp trong quá trình thi công; phần lõi Polyester không bị suy giảm trong môi trường ẩm 

ướt. Nước sẽ thấm qua lớp vỏ lọc polyester và chảy dọc theo lõi bấc thoát ra ngoài. 

2.5.2 Ứng dụng: 

 Được sử dụng với bấc thấm đứng để thay thế nền cát . 

 Được sử dụng cho các vật liệu thoát nước ngầm . 

 Được sử dụng cho hệ thống thoát nước bề mặt ( sân golf, sân thể thao, ... )  
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2.6 RỌ ĐÁ 

2.6.1 Ứng dụng:  

 Rọ đựng đá, được đan bằng dây thép mạ kẽm hoặc bọc nhựa PVC, dùng 

để xử lý những nơi dòng chảy mạnh, bảo vệ bờ biển, bờ sông, và suối. 

2.6.2 Tính năng vật lý: 

 ۞ Tính biến dạng cao:  Lưới bện kép hình sáu cạnh cho phép kết cấu chịu 

được lún không đều khá lớn mà không bị gãy đứt. Đặc điểm này đặc biệt 

quan trọng khi kết cấu được đặt trên nền đất không ổn định ở vùng có thể 

bị xói ngầm do sóng hoặc do dòng chảy tràn qua.  

 ۞ Độ bền cao:  Kết cấu rọ đá có thể chịu được các áp lực do đất và sóng 

tác động. 

 ۞ Tính thấm nước:  Do thoát nước dễ nên cột nước phía sau tường chắn 

chế tạo từ rọ đá không thể lớn được. Đặc điểm này rất quan trọng khi sử 

dụng rọ đá làm tường chắn sẽ không gây áp lực nước phía thượng lưu. Kết 

cấu rọ đá có thể làm chức năng của vật thoát nước cho mái dốc, giữ cho 

mái đất ổn định. 

 ۞ Tính bền vững:  Rọ đá là một kết cấu trọng lực do khối lượng các viên 

đá tạo ra và được bao bọc bởi lưới thép bền, dây có khả năng chịu được 

lực đẩy của đất, khả năng chắn giữ đất càng ngày càng tăng do bùn, đất, 

rễ cây cỏ dại mọc khép kín các lỗ rỗng. 

 ۞ Khả năng chịu tác động của môi trường:  Rọ đá có sức chống chịu 

trong môi trường sinh hóa, tia tử ngoại,dung dịch kiềm và môi trường 

chua, mặn. 
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2.7 MÀNG CHỐNG THẤM HDPE 

 

2.7.1 Đặc điểm: 

Màng chống thấm hay tấm chống thấm HDPE là màng ngăn cách chống thấm cho các 

công trình như nhà máy nhiệt điện, hố xử lý rác thải, hồ nuôi tôm, hầm biogas. Màng 

chống thấm có khả năng chống thấm rất tốt, chịu được ánh sáng mặt trời (tia UV). 

Màng HDPE tốt cho sức khỏe không gây hại môi trường có thể đựng nước ngọt để sử 

dụng trong sinh hoạt ngoài ra HDPE còn nhiều ứng dụng như xử lý nước thải, lót đáy 

bãi chôn lấp rác, làm hồ nuôi tôm, Bể Biogas, hồ cảnh quan. 

2.7.2 Ứng dụng: 

Bãi rác 

Nắp bãi rác 

Chất thải độc hại 

Chất thải công nghiệp 

Chất ô nhiễm thứ cấp. 

Ao nuôi trồng thủy sản. 

Kênh mương. 

Hồ chứa nước. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN NAM 

Địa chỉ: 83 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM 

Điện Thoại: 028.3974.2858   Fax: 028.3974.2856 

Website: http://vattucongtrinhpan.com/ 

20 PHÚ AN NAM – UY TÍN HÀNG ĐẦU, CẦU NỐI THÀNH CÔNG  

 

2.8 LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT 

 

2.8.1 Đặc điểm: 

Lưới địa kỹ thuật hay còn gọi là lưới địa là sản phẩm polimer được tạo thành từ các sợi 

gân dọc và gân ngang sắp xếp vuông gốc với nhau, tạo thành các ô vuông lớn được gọi 

là các ô "aperture". Lưới địa kỹ thuật được làm chủ yếu từ các nguyên liệu polimer như 

Polypropylene (PP), high density polyethylene (HDPE) và Polyester (PET), được sử 

dụng phổ biến trong các công trình giao thông nhằm chống gia cường nền đường hoặc 

chống trượt bê tông nhựa đường. 

2.8.2 Ứng dụng: 

Lưới địa kỹ thuật có nhiều ứng dụng chính. Chúng có thể được sử dụng để gia cố, ổn 

định nền đất, các công trình tường chắn đất như phủ lớp ngoài tường chắn đất, gia cố 

bên trong tường chắn đất, gia cố đường đắp đầu cầu, nền đường đắp, đê đập hoặc bến 

tàu, sân ga. Lưới địa hai trục được sử dụng chủ yếu với chức năng là gia cường trong 

khi lưới địa kỹ thuật một trục được dùng cho những chức năng còn lại. 

2.8.3 Ưu điểm lưới địa kỹ thuật: 

Lưới địa có những ưu điểm vượt trội được dùng với chức năng ổn định, gia cường trong 

các công trình. Những ưu điểm đó là: 

- Lưới địa kỹ thuật hai trục (Biaxial geogrid) có cường lực chịu kéo theo hai phương ( 

phương theo trục dọc máy và phương theo trục ngang máy) bằng nhau cho phép ứng 

lực được truyền tải theo các hướng giúp phân tán lực ra phạm vi rộng tăng khả năng 

chịu tải của nền đường. 

- Cường lực chịu kéo cao (high strength) đặc biệt là ở mức 1%, 2% và 5%. 

- Lưới địa có modulus rất cao (very high modulus), nghĩa là giúp truyền tải ứng lực 

nhanh chống nhưng làm lớp đất đắp rất ít hoặc không dịch chuyển. 

- Độ bền chịu uốn (flexual rigidity) của lưới địa kỹ thuật cao, cứng cáp giúp lưới địa 

giữ nguyên hình dạng ban đầu, di trì bề mặt phẳng khi lắp đặt, giúp gia cố nền đất tốt 

hơn. Vì vậy, nền đất đắp sẽ không bị dịch chuyển khi chịu một ứng lực và lưới địa 

truyền tải lực ra phạm vi rộng. Vì vậy, lưới địa kỹ thuật có độ cứng cao sẽ truyền tải  
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lực nhanh hơn nhưng làm di chuyển ít hoặc không di chuyển các hạt sỏi đá trong nền 

đất đắp. 

- Tính ổn định của lỗ aperture (aperture stability) được đo dựa trên phương pháp thí 

nghiệm Kinney. Dựa trên những kết quả thí nghiệm của WES và Kinney, lưới địa kỹ 

thuật có ô aperture ổn định cao thì chịu được lượng lưu thông cao hơn những lưới địa 

có ô aperture ổn định thấp. Do đó, những lưới địa ô aperture ổn định cao sẽ có TBR 

(traffic benifit ratio) cao hơn (TBR - mối quan hệ giữa tải trọng xe tải đi qua một diện 

tích a có lưới địa so với diện tích a đó nhưng không có lưới địa). 

- Dùng lưới địa kỹ thuật sẽ ngăn hiện tượng tổn thất đất đắp. Trong những công trình 

lớn, diện tích bằng phẳng, dùng lưới địa kỹ thuật sẽ tốn ít vật liệu hơn, tổng thể giảm 

chi phí đầu tư ban đầu. 

- Chống lại sự hư hại do quá trình thi công (resistance to installation damage) - Thí 

nghiệm sự hư hại do quá trình thi công lắp đặt của lưới địa đã chỉ ra rằng lưới địa sẽ bị 

hư hại. Vì vậy, lưới địa kỹ thuật phải có khả năng kháng hư hại do quá trình thi công 

lắp đặt đạt 90% trở lên. 

- Kiểm định khả năng bông ra của sỏi đá (Soil pull-out testing) - được dùng cho lớp đá 

sỏi đắp gia cường và lưới địa, so sánh mối qua hệ ứng suất - biến dạng của đá sỏi và 

lưới địa là rất quan trọng. Để xác định cường lực của lưới địa trong đá sỏi dựa trên khả 

năng ô aperture giữ đá sỏi, kiểm định lực tới hạn để đá sỏi bông tróc ra khỏi ô aperture. 
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2.9 KHỚP NỐI – BĂNG CẢN NƯỚC – GIẤY DẦU. 

 

2.9.1 Khớp nối và Băng cản nước 

Khớp nối và băng cảng nước được làm từ vật liệu PVC chịu nhiệt. Sản 

phẩm được thiết kế để chặn nước thắm qua các khe co giản và mạch ngừng 

trong kết cấu bê tông và có đủ dạng, đủ kích cở phù hợp với tất cả công 

trình xây dựng. 

Ứng dụng: 

- Tần hầm 

- Bể chứa nước. 

- Nhà máy xử lý nước thải  

- Hồ bơi 

- Tường chắn 

- Hố thang máy. 

- Đường hầm cống hầm. 

Ưu Điểm:  

- Tính năng trám kín có hiệu quả ngay khi bê tông bắt đầu đóng rắn bề mặt 

có nhiều gai có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập nước.  

- Kháng hóa chất tốt.  

- Dễ thi công 

- Có nhiều dạng khác nhau cho các khe nối khác nhau  

2.9.2 Giấy Dầu 

Giấy dầu hay còn gọi là giấy dầu chống thấm, được sản xuất từ hợp nhựa đường với bột 

đá, giấy và phụ gia... nhằm gia tăng tính cơ lý của vật liệu. Giấy dầu được sản xuất bằng 

phương pháp đùn đơn giản có độ dày từ 0.2mm đến 1.0mm, tùy theo nhu cầu, mục đích 

sử dụng của công trình mà dùng loại có độ dày phụ hợp. 
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Giấy dầu được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng như lót tạo lớp phân 

cách và ngăn thấm ngược trong các công trình hầm để xe của các công trình nhà phố, 

chung cư. 

Giấy dầu còn được sử dụng lót tạo lớp phân cách giữa đá và bê tông xi măng nhằm mục 

đích ngăn nước trong bê tông bị rút dẫn đến bê tông thiếu nước, gây răn nứt, ảnh hưởng 

chất lượng công trình. Đồng thời, giấy dầu còn có chức năng ngăn nước từ đất thấm 

ngược lên bê tông, thay đổi kết cấu bê tông, ảnh hưởng tuổi thọ công trình. 

Trong các công trình công nghiệp như bể lắn chất thải,...giấy dàu được sử dùng làm lớp 

phân cách giữa bê tông và lớp hữu cơ. Giấy dầu giúp gia tăng chất lượng và tuổi thọ 

của công trình. 

Trong các công trình nền nhà xưởng, giấy dầu được trải trước khi đổ bê tông nhằm tạo 

lớp phân cách, ngăn bê tông rút nước, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, lớp 

giầy dàu tạo lớp ngăn thấm ngược lên nền bê tông, giúp nhà xưởng luôn khô ráo, thoán 

mát, nấm móc không phát triển. 

Một số công trình dùng giấy dầu 

- Đường bê tông của các công trình giao thông nông thôn. 

- Bãi giữ xe trong các công trình công cộng như bệnh viện, công viên cây xanh,... Ủy 

ban nhân dân các cấp... 

- Nền nhà xưởng. 

- Lót đổ bê tông xi măng trong các công trình công nghiệp. 

- Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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3/ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
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4/ MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 2015-2023 

STT KHÁCH HÀNG ĐÃ GIAO DỊCH VẬT TƯ CUNG CẤP 
GIÁ TRỊ HĐ 

(VNĐ) 

1 
Công Ty Cổ Phần Giao Thông Công 

Chánh 

Rọ Đá      450,000,000  

Vải địa ART 12      150,000,000  

Vải địa ART 25      250,000,000  

2 
Công Ty Cổ Phần Công Trình Giao 

Thông Sài Gòn 

Vải địa ART 12      350,000,000  

Vải địa ART 20      245,000,000  

Vải địa ART 25      280,000,000  

3 Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 

Vải địa ART 12      560,000,000  

Vải địa ART 20      165,000,000  

Vải địa ART 25      210,000,000  

Vải địa Get 10      260,000,000  

Vải địa Get 20      150,000,000  

4 Tổng Công Ty Xây Dựng Số 5 
Vải địa PP 25      150,000,000  

Màng HDPE   1,680,000,000  

5 Công Ty Cp Xây Dựng & Phát Triển 

Nông Thôn 2  
Rọ Đá      420,000,000  

6 Công ty TNHH MTV SX TM XD Phú 

Lộc Việt 
Rọ Đá      124,000,000  

7 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn 

Lộc 

Vải địa ART 12 và 12A      840,000,000  

Vải địa ART 15       85,000,000  

Vải địa ART 25      190,000,000  

8 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây 

Dựng Thái Quảng 

Vải địa ART 15      420,000,000  

Vải địa ART 25      220,000,000  

9 
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng 

Thăng Long 

Vải địa ART 12 và 12A      310,000,000  

Vải địa ART 25      450,000,000  

Vải địa GET 15      130,000,000  

10 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Công Trình Giao Thông 309 
Rọ đá 630,000,000 
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5/ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 2016-2023 

STT TÊN DỰ ÁN 
VẬT TƯ SỬ 

DỤNG 

KHỐI LƯỢNG 

(m2) 

1 Đường Vành Đai Sân Bay Cần Thơ 

Bấc thấm đứng 500,000 (md) 

Vải địa ART 12              80,000  

Vải địa PP25              50,000  

2 
Nhà Máy Vinatex Cần Thơ Và 

Vinatex Bạc Liêu 

Bấc thấm đứng 300,000 (md) 

Vải địa ART 12            100,000  

Vải địa ART 25              40,000  

3 
Đường Ven Biển Phía Nam Đi Qua 

Thành Phố Rạch Giá 

Vải địa ART 12            150,000  

Vải địa ART 25              65,000  

4 Nâng Cấp Và Mở Rộng Quốc Lộ 91 
Vải địa ART 12              50,000  

Vải địa GET 20              20,000  

5 

Nâng Cấp Đô Thị Vùng Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

Vải địa ART 12              80,000  

Vải địa ART 25              40,000  

6 
Đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa 

Khánh 

Vải địa ART 12            100,000  

Vải địa ART 20              50,000  

7 Cảng Thị Vải 

Vải địa ART 12              40,000  

Vải địa ART 25              25,000  

Vải địa GET 20              30,000  

Vải địa GET 40              15,000  

8 Khu Xử Lý Rác Thải Long Thành Màng HDPE              12,000  

9 Đường Dẫn Vào Cầu Cao Lãnh 

Bấc thấm đứng   450000 (md)  

Vải địa ART 12            120,000  

Vải địa ART 25              80,000  

Vải địa GET 10              20,000  

Vải địa GET 20              15,000  

10 
Đường Dẫn Vào Cao Tốc Trung 

Lương - Mỹ Thuận 

Vải địa ART 

12A 
           150,000  

11 Cảng Vinaline Cần Thơ 
Vải địa ART 15            200,000  

Vải địa GET 20            100,000  

12 
Kè Chống Sạt Lỡ H. Đất Đỏ, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Rọ đá                  500  

Vải địa ART 

28D 
             10,000  

13 Kè Cần Thơ Rọ đá                2,000  
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5/ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 2016-2023 

STT TÊN DỰ ÁN VẬT TƯ SỬ DỤNG 
KHỐI LƯỢNG 

(m2) 

14 Đường Mỹ Phước – Tân Vạn Vải địa PP 25 180.000 

15 
Đường Hồ Chí Minh: Đoạn Năm 

Căn – Đất Mũi 

Vải địa ART 12 360,000 

Vải địa ART 25            210,000  

Vải địa GET 20              100,000  

16 
Đường dẫn vào đường cao tốc Bến 

Lức – Long Thành 

Vải địa ART 12            250,000  

Vải địa ART 25              125,000  

17 
Mở Rộng Khu Công Nghệ Cao 

Quận 9 

Vải địa ART 12             500,000  

Vải địa ART 25              300,000  

Vải địa GET 10              200,000  

Vải địa GET 20              150,000  

18 Khu Xử Lý Rác Thải Củ Chi Màng HDPE 1.0mm              35,000  

19 Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm  

Bấc thấm đứng   1,450,000 (md)  

Vải địa ART 12            500,000  

Vải địa ART 25              350,000  

Vải địa GET 10              250,000  

Vải địa GET 20              200,000  

20 
Bãi Rác Đa Phước – Bình Chánh 

(Giai đoạn 1) 

Vải địa ART 12            350,000  

Màng HDPE 15,000 

21 Đường Nguyễn Văn Cừ 

Vải địa ART 12 120,000 

Vải địa ART 15 75,000 

Vải địa GET 20 45,000 

Vải địa GET 200 15,000 

22 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Vải địa ART 12 80,000 

23 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải Vải địa ART 28 145,000 

24 Đường Bến Lức – Tân Lập 

Vải địa ART 12 10,000 

Vải địa ART 15 45,000 

Vải địa ART 25 10,000 

25 Đường BOT ĐT.830 và ĐT824 

Vải địa ART 12 100,000 

Vải địa ART 15 260,000 

Vải địa ART 25 100,000 

26 Vincom Quảng Nam Vải địa ART 12 280,000 

27 
Bãi Rác Đa Phước – Bình Chánh 

(Giai đoạn 2) 

Vải địa ART 12            380,000  

Màng HDPE 0.5mm 80,000 
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5/ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 2016-2023 

STT TÊN DỰ ÁN VẬT TƯ SỬ DỤNG 
KHỐI LƯỢNG 

(m2) 

28 Dự án chống ngập TP.HCM 
Rọ đá 3.600 

Thảm đá 1,800 

29 
Chống ngập tiểu vùng sông 

Mekong 

Vải địa ART 12 320,000 

Vải địa ART 25 110,000 

Rọ đá 1,300 

Thảm đá 450 

30 Quốc Lộ 61 

Vải địa ART 12 250,000 

Vải địa GET 20 60,000 

Bấc thấm đứng 2,500,000 (md) 

Bấc thấm ngang 600,000 (md) 

31 Kè Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 

Rọ đá 1.500 cái 

Vải địa ART15 60,000 

Khớp nối KN92 800md 

32 Kè Tp. Sa Dec – Đồng Tháp 

Rọ đá 1.000 cái 

Vải địa ART15 45,000 

Khớp nối KN92 600md 

33 Kè TP Vĩnh Long 
Vải địa ART17 45,000 

Khớp nối KN92 500md 

34 
Khu Hồ Chứa Nước Ngọt Côn Đảo 

BRVT Màng HDPE 1.5mm 30.000 

35 
Hồ Chứa Nước Và Khu Xử Lý 

Chất Thải Bình Dương Màng HDPE 2.0mm 20.000 

36 Điện Gió Sóc Trăng Vải địa TS 40 
40.000 

37 Điện Gió Bạc Liêu Vải địa TS 60 
60.000 

38 
Gói thầu Xây Lắp Tân Long, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 
Rọ đá 

1.200 cái 

39 
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 

Đông Rạch Giá – Long Xuyên 

Vải địa ART 12 
86.000 

Vải địa ART 25 
38.000 

Rọ đá 
1.100 cái 
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CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚ AN NAM 

PHU AN NAM CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED  

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC 

COMPANY PROFILE 

 

Major Products: 

- Non-woven geotextile 

- High stregth woven geotextile  

- PVD 

- PHD 

- HDPE Geomemberance 

- Geotube 

- Gabions.  
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INTRODUCTION 

Phu An Nam Construction And Trading Company Limited specialize in supplying the 

geotechnical materials such as geotextile, prefabricated vertical drains, gabions, HDPE 

geomembrane and other materials in South Vietnam. These products are usually used 

for infracstructure building, irrigation works, environment and Aquaculture Pond. 

These products which we supply are certificated ISO 9001, produced by international 

standard, product specifications are tested by ASTM D methods (America standard test 

methods for laboratory) at leading laboratorys of Vietnam.  

We are not only supplying materials but supplying service HDPE geomembrane 

installation for several constructions such as Aquaculture Pond, Water Reservoir, 

Biogaz pond, Landfill.    

In opperating business, we create the belive from customers about our products and 

services. Consulting and construction companies, constructors and investors have 

belived and used our products into their construction.     

Phu An Nam try to work hard, acompany customers go to success and build a weathy 

and beauty Vietnam together. 
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PHU AN NAM INFORMATION 

- Company name: Phu An Nam Construction and Trading Company Limited. 

- Brief name: Puanna Co., Ltd 

- Address: 83 Truong Vinh Ky, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh 

City. 

- Telephone: 028.3974.2858 

- Fax: 028.3974.2856 

- Website: http://vattucongtrinhpan.com/ 

- Email: salesp.phuannam@gmail.com 

- Business registration certificate: 0313494170 issued by Department of Planning 

and Investment Of Ho Chi Minh City. 

- Issued date: 16/10/2015 

- Bank account: 0441.0006.98.111 at JSC Bank for Foreign trade of Vietnam 

(Vietcombank), Tan Binh Branch, Ho Chi Minh city.  

- Capital: 2.000.000.000 VNĐ (two billion VNĐ) 

- Business activities: 

+ Business code: 4663 

+ Business code: 41000 

+ Business code: 42200 

+ Business code: 42900 

+ Business code: 4322 

+ Business code: 4329 
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PHU AN NAM BUSINESS LICENSE 1/2 
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 PHU AN NAM BUSINESS LICENSE 2/2 
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1/ COMPANY STRUCTURE 
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2/ PRODUCTS 

Phu An Nam is the prestige supplier that specialize in supplying the geotechnical 

materials such as geotextile, prefabricated vertical drains, gabions, HDPE 

geomembrane and other materials in South Vietnam. These products are usually used 

for infrastructure building, irrigation works, environment and Aquaculture Pond. In 

addition, Phu An Nam is an authorized distributor for productions of Vietnam 

Geotextile Joint Stock Company.  

2.1 Non-woven geotextile:  

2.1.1 Raw material:  

Goetextile is made of polyester or polypropylen yarns that imported from 

rest of the world under international standard.  

2.1.2 Applications: 

  ۞Separation: Geo-textile layer is used to separate two material layers with different 

grain size, under pressure especially pressure from moving vehicles making grained 

materials remain its mechanical properties (H.1). 

 

 

 

 

 

 

 ۞Reinforcement: Geo-textile has high tensile strength. It is made possible by taking 

advantage of transmitting a certain tensile strength into soil in the form of soil 

reinforcement or putting soil in geotube (H.2). 
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 ۞ Protection: Besides mechanical strength such as tensile strength, high puncture 

resistance … geo-textile also has environmental strength (salt water resistance) and 

quick drainage. Therefore, geo-textile is associated with other materials such as gabion, 

dry rip-rap stone, concrete … to make a corrosion resistant layer for dyke, embankment, 

coastal and bridge pier (H.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۞ Filtration:  Geo-textile plays the role as filtering layer between two materials layer 

with different permeability and grain size. Function of filtering layer is to avoid 

corrosion from shorter grained materials layer toward remaining materials layer (H.4). 
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 ۞ Drainage: With permeability under right angle, non-woven geo-textile is used for 

making underground ditch. Flows in ground will focus to ditch equipped with geo-

textile and go to water reservoir by pipeline (H. 5). 
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2.1.3 Technical specification: 
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2.2 High strength woven geotextile:  

 Woven geo-textile is made of polyester or polypropylene (monofilament or 

multifilament) yarns. Those yarns are woven into a stable network. Therefore, woven 

geo-textile will remain connecting structure during loading and discharging processes, 

execution and operation. Geo-textile material has heat stabilizer and light-resistant 

stabilizer; therefore, products are not bristle, cracked or color changed from time to 

time, especially directly being shined by the sun.  

 Woven geo-textile is used in traffic and environmental treatment works such as 

highway, harbors, reservoirs, traffic road, waste treatment and chemical treatment, sea 

revetment … 

2.2.1 Applications: 

 ۞ Stabilization and reinforcement of weak soil: without woven geo-textile, crushed 

sand and stone impact directly on soil layer leading to distortion of weak soil. Therefore, 

it is required to cover a layer of woven geo-textile before placing sand and stone on 

weak soil. Woven geo-textile covering weak soil makes soil layer stable and control 

soil distortion in two ways: tension strength of woven geo-textile will distribute 

pressure of crushed soil layer in order to prevent soil layer from making small hallows 

and interaction between woven geo-textile and surrounding soil creates friction force to 

mitigate soil movement and reinforce the soil. 

 ۞  Filtration and drainage: Woven geo-textile plays a role as filtering system with 

physical and hydraulic filtering properties such as permeability, high flow rate. Hole 

size of fabric allows water pass through while remain soil particles without obstruction. 
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2.2.2 Technical specification: 
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2.3  Geotube: 

2.3.1 Characteristics  

 Geo-tube is geotextile tube fabricated with woven geotextile (PP or PET); this 

woven fabric has high tensile strength, excellent resistance to UV, alkaline, acid, and 

seawater. 

 It is available in a variety of sizes; customized to fit different project needs of 

customers.  

2.3.2 Applications: 

Geo-tube technology has protected shorelines, rebuilt beaches, and reclaimed land from 

the sea. This technology protects the environment, build custom structures, and form 

islands where they did not exist before. Geo-tube can be applied in the following 

constructions: 

 ۞ Shoreline Protection 

 ۞ Breakwater construction 

 ۞ Coastal Infrastructure Protection 

 ۞ Artificial island construction 
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2.4  Prefabricated Vertical Drain 

2.4.1 Characteristics  

 Wick drain (also referred to as strip drain or prefabricated vertical drain) is geo-

synthetic materials used for drainage aiming to increase consolidation process of 

foundation. 

 Wick drain consists of two layers: filter cover is made from non-woven geo-textile 

from PP or PET 100% without any binding agent and drainage corefrom PP plastic 

with water ditch in both sides. 

2.4.2 Applications:  

 ۞ Weak soil reinforcement: Wick drain is used for reinforcing weak soil, reaching 

95% long-term stabilization in a short time, activating natural stabilization in later 

period. The consolidate process can be speeded up by increase loading speed. 

 ۞ Foundation stabilization: Works can use wick drain to treat weak soil foundation 

such as expressway, limited-access road, airway, railway, harbors, petroleum station … 

are constructed on weak soil foundation and moving load. 

 ۞ Environmental treatment: Wick drain is used for treating weak soil, liquefied soil 

in waste landfills. It is also used for cleaning polluted land areas by vacuum suction, 

sucking ground water penetrating through polluted soil layers; bringing with pollutants 

dissolving in water to the surface for treatment. 
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2.5  Super Board Rain 

2.5.1 Characteristics  

Super board drain is a kind of materials in the board form used for horizontal drainage. 

It consists of 2 layers: plastic core made of polyvinyl Chloride and filter made of 

polyester nonwoven geo-textile. Core and filter have plastic structure and separate from 

each other. Plastic core can bear high pressure and have compression resistance enough 

to bear embankment material bearing and executing process due to its structure with 

special stamp holes on its core allowing it drain well. 

Polyester nonwoven geo-textile has high durability without depression in wet condition. 

2.5.2 Applications: 

 Used with wick drain for replacing sand bed 

 Used for ground water drainage materials 

 Used for surface drainage (golf yard, sport yard, …) 
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2.6  Gabions: 

2.6.1 Applications: 

In irrigational construction, gabion can be used in the form of stone layer, fascine for 

blocking gate and river closure, revetment, embankment against landslide and 

corrosion. 

2.6.2 Physical properties: 

 ۞ High deformability: double woven grid in the pentagonal form allows the structure 

to bear rather high slump without break. This property is very important when the 

structure being placed on unstable foundation in the place where can be ground 

corrosion by wave or flow. 

 ۞ High durability: Gabion structure can bear pressure from soil and wave. 

 ۞ Permeability: Due to easy drainage, water column behind fencing wall made by 

gabion cannot grow. It is very important when using gabion as fencing wall; it will not 

create water pressure toward upstream. Gabion structure can function as draining for 

slope and keep the slope stable. 

 ۞ Stability: Gabion is gravity structure made by stone contained and covered by 

durable steel grid that can bear impulsion force of land, increasingly fencing capacity 

for land due to mud and root of trees blocking hallow holes. 

 ۞ Resistant to Environmental Impact: Gabion can be resistant in bio-chemical 

condition, ultraviolet, base solution and acid and salt conditions. 
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2.7  HDPE Geomembrane  

2.7.1 Characteristics 

 HDPE geo-membrane or called as black Polyethylene sheet (PE plate) is useful for 

waterproof produced from HDPE resins- result of polymerization process - and black 

additives. HDPE geo-membrane are resistant to high chemical and physical factors: 

inert to chemicals and strong acids; resistant to UV rays so it is durable in all 

environmental conditions and weathers; high resistance to stretching and breaking in 

term of sun exposure or burial conditions; unaffected by fungi, bacteria, termites, 

longevity lasts hundreds of years.      

 There are many types of HDPE geo-membranes with the normal thickness from 0.01 

mm to 3mm, meeting various purpose of use. Therefore, HDPE geo-membrane is used 

in many fields. 

2.7.2 Applications: 

Landfills 

Landfill Caps 

Hazardous Waste Contamiments 

Liquid Waste Contamiments 

Secondary Contamiments 

Aquaculture Ponds 

Canals 

Potable Water Contamiments 
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3/ CERTIFICATE 
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4/ SOME CONTACTS HAVE BEEN DONE FROM 2015 TO 2023 

 

No. Clients Materials 
Volume 

(VNĐ) 

1 
Communication and Public Works 

Joint Stock Company 

Gabions      450,000,000  

ART 12      150,000,000  

ART 25      250,000,000  

2 
Saigon Traffic Construction Joint 

Stock Company 

ART 12      350,000,000  

ART 20      245,000,000  

ART 25      280,000,000  

3 
Construction Corporation No.1 – 

Company Limited 

ART 12      560,000,000  

ART 20      165,000,000  

ART 25      210,000,000  

Get 10      260,000,000  

Get 20      150,000,000  

4 
Construction Investment Joint Stock 

Company No.5 

PP 25      150,000,000  

HDPE   1,680,000,000  

5 Construction and Rural Development 

Joint Stock Company  
Gabions      420,000,000  

6 Phu Loc Viet Production Trading 

Construction One Member Co., Ltd 
Gabions      124,000,000  

7 
Tuan Loc Construction Investment 

Corporation 

ART 12 và ART 12A      840,000,000  

ART 15       85,000,000  

ART 25      190,000,000  

8 
Thai Quang Construction And 

Investment Joint Stock Company  

ART 15      420,000,000  

ART 25      220,000,000  

9 
Thang Long Construction Joint Stock 

Company 

ART 12 và ART 12A      310,000,000  

ART 25      450,000,000  

GET 15      130,000,000  

10 
Traffic construction investment joint 

stock company 309 
Gabions 630,000,000 

 

 

 

 



 

 
 

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN NAM 

Địa chỉ: 83 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM 

Điện Thoại: 028.3974.2858   Fax: 028.3974.2856 

Website: http://vattucongtrinhpan.com/ 

49 PHÚ AN NAM – UY TÍN HÀNG ĐẦU, CẦU NỐI THÀNH CÔNG  

 

 

5/ SOME PROJECTS HAVE BEEN DONE FROM 2016 TO 2023 

 

No. Projects Materials 
Quanlities  

(m2) 

1 Ring Road Of Can Tho Airport 

PVD 500,000 (md) 

ART 12              80,000  

PP25              50,000  

2 
Vinatex Factory at Can Tho and 

Vinatex Factory at Bac Lieu. 

PVD 300,000 (md) 

ART 12            100,000  

ART 25              40,000  

3 
VIE: GMS Southern Coastal Corridor 

Project: Go Through Rach Gia City 

ART 12            150,000  

ART 25              65,000  

4 Upgrading and Expanding QL91 Route 
ART 12              50,000  

GET 20              20,000  

5 

Mekong Delta Region Urban 

Upgrading Project 

ART 12              80,000  

ART 25              40,000  

6 
Road Go Through Thu Thua – Binh 

Khanh – Hoa Khanh  

ART 12            100,000  

ART 20              50,000  

7 Thi Vai Port 

ART 12              40,000  

ART 25              25,000  

GET 20              30,000  

GET 40              15,000  

8 Long Thanh Waste Water Treatment HDPE              12,000  

9 
Connecting roads into Vam Cong 

Bridge 

PVD   450000 (md)  

ART 12            120,000  

ART 25              80,000  

GET 10              20,000  

GET 20              15,000  

10 
Trung Luong – My Thuan Highway 

Project. ART 12A 
           150,000  

11 
Project General Port Vinalines Offical 

Groundbreaking Hau Giang 

ART 15            200,000  

GET 20            100,000  

12 
Embankment Prevent Landside of 

River at Dat Do, Vung Tau 

Gabions                  500  

ART 28D              10,000  

13 Can Tho Embankment Gabions                2,000  
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No. Projects Materials 
Quanlities  

(m2) 

14 
My Phươc – Tan Van Expressway 

Project. PP 25 
180.000 

15 
Ho Chi Minh Highway Project: Nam 

Can – Dat Mui 

ART 12 360,000 

ART 25            210,000  

GET 20              100,000  

16 
Connecting roads into Ben Luc – 

Long Thanh Highway Project. 

ART 12            250,000  

ART 25              125,000  

17 
Expending The Saigon Hi-tech Park - 

District 9 Project. 

ART 12             500,000  

ART 25              300,000  

GET 10              200,000  

GET 20              150,000  

18 Cu Chi Landfill HDPE              35,000  

19 Thu Thiem New Urban Area  

PVD   1,450,000 (md)  

ART 12            500,000  

ART 25              350,000  

GET 10              250,000  

GET 20              200,000  

20 
Da Phuoc Landfill – Binh Chanh 

District – first phase 

ART 12            350,000  

HDPE 15,000 

21 Nguyen Van Cu Street 

 ART 12 120,000 

ART 15 75,000 

GET 20 45,000 

GET 200 15,000 

22 Vinh Tan Thermal Power Plants ART 12 80,000 

23 Duyen Hai Thermal Power Plants ART 28 145,000 

24 Ben Luc – Tan Lap Road 

ART 12 10,000 

ART 15 45,000 

ART 25 10,000 

25 BOT ĐT.830 and ĐT824 Road 

ART 12 100,000 

ART 15 260,000 

ART 25 100,000 

26 Vincom Quang Nam ART 12 280,000 

27 
Da Phuoc Landfill – Binh Chanh 

District – second phase 

ART 12            380,000  

Màng HDPE 80,000 
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No. Projects Materials 
Quanlities  

(m2) 

28 
Plan to reduce HCM city’s flood 

problems 
Gabions 5.400 

29 
Plan to reduce Mekong data flood 

problems 

ART 12 320,000 

ART 25 110,000 

Gabions 1,750 

30 61 Route 

ART 12 250,000 

GET 20 60,000 

PVD 2,500,000 (md) 

PHD 600,000 (md) 

31 
Embankment of Cao Lanh city - Dong 

Thap 

Gabions 1.500 

ART15 60,000 

Coupling KN92 800md 

32 
Embankment Sa Dec City - Dong 

Thap 

Gabions 1.000  

 ART15 45,000 

Coupling KN92 600md 

33 Embankment of Vinh Long City 
ART17 45,000 

Coupling KN92 500md 

34 
Con Dao Freshwater Reservoir Bà 

RịaVũng Tàu 

Màng HDPE 

1.5mm 30.000 

35 
Binh Duong Reservoir and Waste 

Treatment Area 

Màng HDPE 

2.0mm 20.000 

36 Soc Trang Wind Power  TS 40 40.000 

37 Bac Lieu Wind Power  TS 60 60.000 

38 
Tender Package for Construction of 

Tan Long, My Tho, Tien Giang Gabions 1.200 

39 
Upgrading and renovating the East 

Rach Gia - Long Xuyen route 

 ART 12 86.000 

 ART 25 38.000 

Gabions 1.100  
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